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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N L C NG N, T NH B C GIANGỆ Ụ Ạ Ỉ Ắ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có: ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòa: Ông Nguy n Thái S n.ẩ ủ ọ ễ ơ
Các H i th m nhân dân: Ông Tr n Đăng Thanh; Ông Giáp Văn Ph m.ộ ẩ ầ ẩ
- Th  ký phiên tòaư :  Ông Di p Văn Vĩ  ệ - Th  ký Tòa án nhân dân huy nư ệ

L c Ng n, t nh B c Giang.ụ ạ ỉ ắ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n L c Ng n tham gia phiênạ ệ ệ ể ệ ụ ạ

tòa: Ông Nguy n Đ c C ng - Ki m sát viên. ễ ứ ườ ể
Ngày 07 tháng 02 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n L c Ng n xétạ ụ ở ệ ụ ạ

x  s  th m v  án hình s  th  lý s  ử ơ ẩ ụ ự ụ ố 88/2017/HSST ngày 01/11/2017  đ i v i bố ớ ị
cáo:

 Đ  Văn Dỗ , sinh năm 1992 t i huy n L, t nh B; N i ĐKHKTT và n i cạ ệ ỉ ơ ơ ư
trú: Thôn C, xã N, huy n L, t nh Bệ ỉ ắc Gi; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Sán Dìu;

Gi i tính: Nam; Tớ ôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hoá:

L p 7/12; Con ông Đ  Xuân B, sinh năm 1965 và con bà L c Th  B, sinh nớ ỗ ụ ị ăm

1966; V  là Tô Th  L, sinh năm 1994; Con: Có m t con sinh năm 2016; Anh ch  emợ ị ộ ị
ru t: Có 04 anh em, b  cáo là th  02; Tiộ ị ứ ền án, tiền sự: Không; B  cáo b  b t theoị ị ắ
l nh truy nã, t m giam t  ngày 24/01/2018,  hi n đang t m giam t i Nhà t m giệ ạ ừ ệ ạ ạ ạ ữ
Công an huy n L ệ (Có m t t i phiên tòặ ạ a).

* Ng i b  h i:ườ ị ạ
 Anh Nguy n Văn D, sinh năm 1983 (Có m t)ễ ặ
 N i c  trú: Thôn L, xã H, huy n T, t nh Tơ ư ệ ỉ .

* Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ
          1. Anh T y Văn Đ, sinh năm 1990 (V ng m t)ẩ ắ ặ

2. Anh Tr ng Văn H, sinh năm 1992 (Có m t)ươ ặ
3. Ông Đ  Xuân B, sinh năm 1965 (Có m t)ỗ ặ
Đ u trú t i: Thôn C, xã N, huy n L, t nh B.ề ạ ệ ỉ
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4. Công ty g ch Tuylen Clever N - Do ông Nguy n Văn D là giám đ c đ iạ ễ ố ạ
di n (V ng m t).ệ ắ ặ

Đ a ch  tr  s : Thôn C, xã N, huy n L, t nh Bị ỉ ụ ở ệ ỉ .

5. Ch  Lò Th  T, sinh năm 1992 (V ng m t)ị ị ắ ặ
Trú quán: B n X, xã S, huy n Q, t nh T.ả ệ ỉ
* Ng i giám đ nhườ ị : 

Ông L ng Ng c T, Giám đ nh viên Trung tâm pháp y t nh B (Có mươ ọ ị ỉ ặt)

   * Ng i làm ch ng:ườ ứ
1. T  Văn T, sinh năm 1986 ừ (V ng m t)ắ ặ
N i c  trú: Thôn L, xã N, huy n L, t nh B.ơ ư ệ ỉ
2. Vi Văn Đ, sinh năm 1994 (V ng m t)ắ ặ
N i c  trú: B n X, xã S, huy n Q, t nh T.ơ ư ả ệ ỉ
3. Lê Th  L, sinh năm 1997 (V ng m t)ị ắ ặ
N i c  trú: Xóm B, xã T, huy n T, t nh T.ơ ư ệ ỉ
4. Lò Văn H, sinh năm 1994 (Có m t)ặ
N i c  trú: B n X, xã S, huy n Q, t nh T.ơ ư ả ệ ỉ
5. Hà Văn T, sinh năm 1996 (V ng m t)ắ ặ
N i c  trú: B n C, xã T, huy n Q, t nh T.ơ ư ả ệ ỉ
6. Vi Văn H, sinh năm 1991 (V ng m t)ắ ặ
N i c  trú: B n L, xã T, huy n Q, t nh T.ơ ư ả ệ ỉ
7. Đào Th  H, sinh năm 1970 (V ng m t)ị ắ ặ
N i c  trú: Làng P xã X, huy n L, t nh Bơ ư ệ ỉ .

8. Tr n Q, sinh năm 1982 (V ng m t)ầ ắ ặ
N i c  trú: Khu T, th  tr n C, huy n L, t nh Bơ ư ị ấ ệ ỉ .

9. Hà Văn H, sinh năm 1995 (V ng m t)ắ ặ
N i c  trú: B n L, xã T, huy n Q, t nh T.ơ ư ả ệ ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ

v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư
Bu i t i ngày 28/4/2016 Đ  Văn D, sinh năm 1992; T y Văn Đ, sinh nămổ ố ỗ ẩ

1990 và Tr ng Văn H, sinh năm 1992 cùng trú t i thôn C, xã N, huy n L, t nh Bươ ạ ệ ỉ
r  nhau đi u ng r u c t i khu v c th  tr n C, huy n L. Sau khi u ng r uủ ố ượ ố ạ ự ị ấ ệ ố ượ
xong c  nhóm r  nhau đ n Đ p Hàm R ng thu c thôn C, xã N, huy n L, t nh Bả ủ ế ậ ồ ộ ệ ỉ
ch i. Trên đ ng v  Đ  Văn D đi u khi n xe mô tô, bi n s  98E1- 312.76 chơ ườ ề ỗ ề ể ể ố ở
T y Văn Đ; Tr ng Văn H đi u khi n xe mô tô, bi n s  98N1- 3074 đi m tẩ ươ ề ể ể ố ộ
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mình. Khi đ n thôn C, xã N, huy n L, t nh B thì g p 01 xe ô tô t i đi phía tr cế ệ ỉ ặ ả ướ
cùng chi u. Do xe ô tô t i ch y có nhi u b i, D và H đi u khi n xe mô tô b mề ả ạ ề ụ ề ể ấ
còi xin v t nh ng không đ c nên d ng l i đ  xe ô tô đi r i c  ba m i đi lênượ ư ượ ừ ạ ể ồ ả ớ
m t Đ p Hàm R ng ch i. Trong lúc ch i  Đ p Hàm R ng, D cho r ng chi cặ ậ ồ ơ ơ ở ậ ồ ằ ế
xe ô tô t i đã gây b i cho D là xe c a Công ty g ch Tuylen Clever có đ a ch  t iả ụ ủ ạ ị ỉ ạ
thôn C, xã N, huy n L nên b o v i H và Đ đi vào Công ty Tuylen Clever ch i đệ ả ớ ơ ể
tìm ng i lái xe ô tô t i v a gây b i đ  đánh, Đ và H đ ng ý. Kho ng 20 giườ ả ừ ụ ể ồ ả ờ
cùng ngày D, Đ, H đi vào khu v c dãy nhà t p th  c a Công ty g ch Tuylenự ậ ể ủ ạ
Clever n i các công nhân làm g ch ăn ngh . Khi vào đ n  n i D, H và Đ đi đ nơ ạ ỉ ế ơ ế
phòng th  4 (tính t  ngoài đ ng vào) th y có 04 ng i trong phòng g m: anhứ ừ ườ ấ ườ ồ
Lò Văn H - sinh năm 1994; anh Hà Văn T - sinh năm 1996 cùng trú t i b n X, xãạ ả
S, huy n Q, t nh T; anh Vi Văn H - sinh năm 1991; anh Hà Văn H - sinh năm 1995ệ ỉ
cùng trú t i b n L, xã T, huy n Q, t nh T đ u là công nhân c a Công ty g chạ ả ệ ỉ ề ủ ạ
Tuylen Clever đang ng i u ng n c trong phòng t i gi ng đ u tiên bên trái tồ ố ướ ạ ườ ầ ừ
c a đi vào. H đ ng gi a c a hai tay giang r ng ch ng vào c nh c a, D và Đử ứ ữ ử ộ ố ạ ử
đ ng sau H. Lúc này có anh Vi Văn Đ - sinh năm 1994, trú t i b n X, xã S, huy nứ ạ ả ệ
Q, t nh T đi ăn c m t  nhà b p v  đ n phòng, th y H đ ng gi a c a anh Đ cóỉ ơ ừ ế ề ế ấ ứ ữ ử
h i H đ  xin vào phòng nh ng đã b  H tát vào m t, anh Đ s  quá ch y quay l iỏ ể ư ị ặ ợ ạ ạ
nhà b p.  Đ  l y c  đánh nh ng ng i công nhân  đây nên H và D có nóiế ể ấ ớ ữ ườ ở
“th ng nào đánh em tao”. Sau đó H đi vào phòng dùng tay tát vào m t anh H vàằ ặ
anh T. Th y v y D và Đ cũng đi vào phòng và dùng tay tát, đ m vào m t anh H.ấ ậ ấ ặ
Anh H không b  đánh do ng i  gi ng phía trong cùng. Lúc này có anh Nguy nị ồ ở ườ ễ
Văn D - sinh năm 1983, trú t i thôn L, xã H, huy n T, t nh T cũng là công nhânạ ệ ỉ
Công ty g ch Tuylen Clever đi ăn c m t  nhà b p v  đi vào phòng. Th y anh Dạ ơ ừ ế ề ấ
đi vào anh H, anh T, anh H có nói cho anh D bi t vi c anh Đ v a b  đánh nên anhế ệ ừ ị
D đã đi ra gi ng bên trái đ u tiên t  ngoài c a vào ng i xu ng h i m i ng iườ ầ ừ ử ồ ố ỏ ọ ườ
t i sao b  đánh, đ ng th i anh D nghe th y D nói “th ng nào đánh em tao” nên cóạ ị ồ ờ ấ ằ
tr  l i “b n em t   T đ n đây làm gì dám đánh ai”. Nghe th y anh D nói v y, Dả ờ ọ ừ ở ế ấ ậ
và Đ đã vào tát m i ng i m t nhát vào má trái anh D. Sau đó D túm c  áo còn Đỗ ườ ộ ổ
túm tay anh D kéo anh D đ ng d y. Sau khi anh D đ ng d y D m t mình kéo anhứ ậ ứ ậ ộ
D ra phía ngoài c a, khi ra đ n c a D n đ u anh D xu ng đ ng th i lên g i tráiử ế ử ấ ầ ố ồ ờ ố
thúc m nh t  d i lên trên vào vùng trán c a anh D làm anh D b  b t ra kh i tayạ ừ ướ ủ ị ậ ỏ
gi  c a D. Anh D ch y quay vào trong phòng và chui đ u vào trong g m gi ngữ ủ ạ ầ ầ ườ
bên trái đ u tiên t  c a vào  t  th  hai tay ch ng m t xu ng đ t, quỳ hai chân.ầ ừ ử ở ư ế ố ặ ố ấ
Lúc này H đang đ ng  trong phòng trên tay có c m 01 chi c đi u cày. Đ đ ng ứ ở ầ ế ế ứ ở
sau l ng c a H th y anh D chui đ u vào g m gi ng có gi t l y đi u cày trênư ủ ấ ầ ầ ườ ậ ấ ế
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tay H và đánh m t nhát v  phía sau l ng c a anh D. Anh D sau khi chui vào g mộ ề ư ủ ầ
gi ng th y choáng và th y có máu ch y t  mũi và m t xu ng n n nhà, anh Dườ ấ ấ ả ừ ắ ố ề
s  tay lên chán th y b  lõm nên đã hô hoán anh em công nhân trong phòng đ aờ ấ ị ư
anh đi c p c u. Sau khi th y anh D có máu ch y ra m t D, H và Đ đã b  đi v .ấ ứ ấ ả ặ ỏ ề
Anh D sau đó đã đ c m i ng i trong công ty đ a đi c p c u t i Phòng khámượ ọ ườ ư ấ ứ ạ
đa khoa B c Thăng Long có tr  s  t i khu L, th  tr n C, huy n L, sau đó đ cắ ụ ở ạ ị ấ ệ ượ
chuy n tuy n c p c u t i B nh vi n đa khoa t nh B. Sau khi s  vi c x y ra,ể ế ấ ứ ạ ệ ệ ỉ ự ệ ả
Công an huy n L đã c  cán b  đ n làm vi c và đã thu gi  t i hi n tr ng 01ệ ử ộ ế ệ ữ ạ ệ ườ
chi c đi u cày t i phòng s  4 khu t p th  công nhân c a Công ty g ch Tuylenế ế ạ ố ậ ể ủ ạ
Clever. Ngày 29/4/2016 Đ  Văn D, T y Văn Đ, Tr ng Văn H đã đ n C  quanỗ ẩ ươ ế ơ
C nh sát đi u tra Công an huy n L đ u thú và khai nh n v  hành vi vi ph m c aả ề ệ ầ ậ ề ạ ủ
b n thân.ả

T i gi y ch ng nh n th ng tích ngày 11/5/2016 c a B nh vi n đa khoaạ ấ ứ ậ ươ ủ ệ ệ
t nh B xác đ nh: Anh Nguy n Văn D vào vi n lúc 22 gi  35 phút ra vi n ngàyỉ ị ễ ệ ờ ệ
05/5/2016, tình tr ng th ng tích lúc vào vi n:ạ ươ ệ

- Đau đ u nhi u.ầ ề
- M t ph i b m tím.ắ ả ầ
- Trán ph i có v t s ng n  b m máu.ả ế ư ề ầ
- CT scanner s  não: v  lún x ng trán ph i.ọ ỡ ươ ả
Ngày 19/5/2016 C  quan C nh sát đi u tra Công an huy n L đã ra quy tơ ả ề ệ ế

đ nh tr ng c u giám đ nh v  t  l  th ng tích c a anh Nguy n Văn D. T i b nị ư ầ ị ề ỷ ệ ươ ủ ễ ạ ả
K t lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích s  7236/16/TgT ngày 19/5/2016 c aế ậ ị ề ươ ố ủ
Trung tâm pháp y t nh S  y t  B k t lu n:ỉ ở ế ế ậ

1. D u hi u chính qua giám đ nh:ấ ệ ị
- Th ng tích v t m  vùng trán thái d ng ph i có m ng khuy t x ng sươ ế ổ ươ ả ả ế ươ ọ

vùng trán ph i đã đ c che ph  b ng v t li u nhân t o + máu t  ngoài màng c ng:ả ượ ủ ằ ậ ệ ạ ụ ứ
36%.

- Th ng tích ch m th ng m t ph i không còn d u v t: 0%.ươ ạ ươ ắ ả ấ ế
Căn c  B ng t  l  t n th ng c  th  ban hành kèm theo Thông t  sứ ả ỷ ệ ổ ươ ơ ể ư ố

20/2014/TT-BYT ngày  12/6/2014  c a  B  y  t ,  t  l  t n  th ng  c  th  doủ ộ ế ỷ ệ ổ ươ ơ ể
th ng tích gây nên hi n t i là 36%.ươ ệ ạ

- V t gây th ng tích: Do v t tày gây nên.ậ ươ ậ
- Trong giám đ nh pháp y không s  d ng thu t ng  “c  t t” mà ch  xácị ử ụ ậ ữ ố ậ ỉ

đ nh t  l  ph n trăm t n th ng c  th  do di ch ng v t th ng, ch n th ngị ỷ ệ ầ ổ ươ ơ ể ứ ế ươ ấ ươ
gây ra t i th i đi m giám đ nh.ạ ờ ể ị

- Không đánh giá th m m .ẩ ỹ
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Ngày 10/3/2017 C  quan C nh sát đi u tra Công an huy n L ra quy t đ nhơ ả ề ệ ế ị
tr ng c u giám đ nh b  sung v  c  ch  hình thành th ng tích c a Nguy n Vănư ầ ị ổ ề ơ ế ươ ủ ễ
D. T i b n K t lu n giám đ nh pháp y b  sung s  7656/17/GĐPY ngày 15/3/2017ạ ả ế ậ ị ổ ố
c a Trung tâm pháp y t nh S  y t  B k t luủ ỉ ở ế ế ận:

- C  ch  hình thành th ng tích c a Nguy n Văn D do v t tày gây ra,ơ ế ươ ủ ễ ậ
chi u h ng t  d i lên trên.ề ướ ừ ướ

- C  ch  hình thành v t th ng trên ng i Nguy n Văn D phù h p v i cơ ế ế ươ ườ ễ ợ ớ ả
hai tình hu ng th c nghi m c a Nguy n Văn D và Đ  Văn D.ố ự ệ ủ ễ ỗ

- Hành vi lên g i trái c a Đ  Văn D gây ra đ c v t th ng  trán c aố ủ ỗ ượ ế ươ ở ủ
Nguy n Văn D.ễ

T  nh ng n i dung trên, b n Cáo tr ng s  36/KSĐT ngày 08/5/2017 c aừ ữ ộ ả ạ ố ủ
Vi n ki m sát nhân dân huy n L đã truy t  Đ  Văn D v  t i "C  ý gây th ngệ ể ệ ố ỗ ề ộ ố ươ
tích” theo kho n 3 (thu c tr ng h p quy đ nh t i đi m i kho n 1) Đi u 104 Bả ộ ườ ợ ị ạ ể ả ề ộ
lu t hình s  năm 1999.ậ ự

T i c  quan đi u tra cũng nh  t i phiên toà hôm nay, b  cáo Đ  Văn D đãạ ơ ề ư ạ ị ỗ
khai nh n rõ hành vi ph m t i nhậ ạ ộ ư n i dung Cáo tr ng đã truy t . Nh ng b  cáoộ ạ ố ư ị
cho r ng hành vi ph m t i c a b  cáo là có s  giúp s c c a T y Văn Đ. Yêu c uằ ạ ộ ủ ị ự ứ ủ ẩ ầ
x  lý trách nhi m hình s  đ i v i hành vi đ ng ph m c a T y Văn Đ cũng nhử ệ ự ố ớ ồ ạ ủ ẩ ư
bu c T y Văn Đ ph i liên đ i b i th ng cho ng i b  h i cùng v i b  cáo. Vộ ẩ ả ớ ồ ườ ườ ị ạ ớ ị ề
th ng tích c a ng i b  h i Nguy n Văn D thì b  cáo cho r ng do anh D laoươ ủ ườ ị ạ ễ ị ằ
đ u vào thành gi ng b ng s t nên m i b  th ng tích  trán nh  v y, hành viầ ườ ằ ắ ớ ị ươ ở ư ậ
lên g i c a b  cáo vào m t anh D không gây ra đ c th ng tích đó. V  tráchố ủ ị ặ ượ ươ ề
nhi m dân s  b  cáo đ ng ý v i m c yêu c u c a ng i b  h i đ a ra t i phiênệ ự ị ồ ớ ứ ầ ủ ườ ị ạ ư ạ
tòa.

Ng i b  h i là anh Nguy n Văn D khai: V  n i dung v  vi c anh v nườ ị ạ ễ ề ộ ụ ệ ẫ
gi  nguyên nh ng l i khai nh  đã khai t i C  quan đi u tra cũng nh  đã khai t iữ ữ ờ ư ạ ơ ề ư ạ
phiên tòa ngày 14/9/2017. Anh yêu c u x  lý trách nhi m hình s  đ i v i T yầ ử ệ ự ố ớ ẩ
Văn Đ v  hành vi đ ng ph m giúp s c cho Đ  Văn D. Yêu c u T y Văn Đ cùngề ồ ạ ứ ỗ ầ ẩ
Đ  Văn D ph i liên đ i ch u trách nhi m b i th ng dân s  đ i v i anh. Vi c bỗ ả ớ ị ệ ồ ườ ự ố ớ ệ ị
cáo Đ  Văn D khai t i phiên tòa là th ng tích trên trán c a anh là do anh laoỗ ạ ươ ủ
đ u vào thành gi ng là không đúng s  th t, l i khai đó c a Đ  Văn D do là doầ ườ ự ậ ờ ủ ỗ
b  cáo suy di n, th c t  th ng tích trên vùng trán c a anh là do b  D lên g i vàoị ễ ự ế ươ ủ ị ố
vùng m t và trán gây ra. Khi anh b  đau và choáng thì đã quỳ, cúi đ u xu ng đ tặ ị ầ ố ấ

 c nh gi ng ch  anh ch a va ch m gì v i thành gi ng. ở ạ ườ ứ ư ạ ớ ườ
- V  trách nhi m hình s : Đ  ngh  cho b  cáo h ng m c án nh  nh t.ề ệ ự ề ị ị ưở ứ ẹ ấ
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- V  trách nhi m dân s : Yêu c u b  cáo Đ  Văn D và T y Văn Đ ph iề ệ ự ầ ị ỗ ẩ ả
liên đ i b i th ng cho anh t ng s  ti n 50.000.000 đ ng (Năm m i tri uớ ồ ườ ổ ố ề ồ ươ ệ
đ ng) g m ti n vi n phí, ti n thu c, ti n t n th t tinh th n và m t thu nh p.ồ ồ ề ệ ề ố ề ổ ấ ầ ấ ậ
Anh xác nh n ngày 05/02/2018 gia đình b  cáo Đ  Văn D (do ông Đ  Xuân B làậ ị ỗ ỗ
b  đ  b  cáo) đã ch  đ ng g p g  và b i th ng cho anh 30.000.000 đ ng (Baố ẻ ị ủ ộ ặ ỡ ồ ườ ồ
m i tri u đ ng). S  ti n còn l i 20.000.000 đ ng anh yêu c u c  th  Đ  Vănươ ệ ồ ố ề ạ ồ ầ ụ ể ỗ
D  ph i  b i  th ng  ti p  10.000.000  đ ng  và  T y  Văn  Đ  ph i  b i  th ngả ồ ườ ế ồ ẩ ả ồ ườ
10.000.000 đ ng. ồ

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan ông Đ  Xuân B trình bày: Ông làườ ề ợ ụ ỗ
b  đ  c a b  cáo Đ  Văn D. S  vi c x y ra nh  th  nào thì ông không đ cố ẻ ủ ị ỗ ự ệ ả ư ế ượ
ch ng ki n, khi con ông v  nhà k  l i vi c đã gây ra th ng tích cho ng i khácứ ế ề ể ạ ệ ươ ườ
thì gia đình ông đã đ n b nh vi n thăm h i ng i b  h i là anh Nguy n Văn D,ế ệ ệ ỏ ườ ị ạ ễ
gia đình ông có đ  ngh  đ c b i th ng cho anh D nh ng do hai bên khôngề ị ượ ồ ườ ư
th ng nh t đ c m c b i th ng nên ph i đ n ngày 05/02/2018 gia đình ôngố ấ ượ ứ ồ ườ ả ế
m i b i th ng đ c cho anh D 30.000.000 đ ng. S  ti n này là ti n c a giaớ ồ ườ ượ ồ ố ề ề ủ
đình ông t  b  ra đ  b i th ng kh c ph c h u qu  cho ng i b  h i vì b  cáoự ỏ ể ồ ườ ắ ụ ậ ả ườ ị ạ ị
Đ  Văn D đã tác đ ng đ n gia đình và có nguy n v ng đ c b i th ng choỗ ộ ế ệ ọ ượ ồ ườ
ng i b  h i. Nay ông không yêu c u b  cáo D ph i tr  l i cho ông s  ti n trên. ườ ị ạ ầ ị ả ả ạ ố ề

Ng i giám đ nh là ông L ng Ng c T trình bày: Ông v n gi  nguyênườ ị ươ ọ ẫ ữ
quan đi m nh  b n k t lu n giám đ nh pháp y v  th ng tích đ i v i ng i bể ư ả ế ậ ị ề ươ ố ớ ườ ị
h i Nguy n Văn D có trong h  s  v  án. T i phiên tòa hôm nay b  cáo Đ  Văn Dạ ễ ồ ơ ụ ạ ị ỗ
khai th ng tích trên trán anh D là do anh D t  lao đ u vào thành gi ng b ngươ ự ầ ườ ằ
s t t o nên. L i khai đó c a b  cáo Đ  Văn D là không có c  s  và không phùắ ạ ờ ủ ị ỗ ơ ở
h p v i các đ c đi m v  d u v t, c  ch  hình thành d u v t th ng tích cũngợ ớ ặ ể ề ấ ế ơ ế ấ ế ươ
nh  chi u h ng tác đ ng, v t tác đ ng gây ra th ng tích. N u anh D t  laoư ề ướ ộ ậ ộ ươ ế ự
đ u vào thành gi ng b ng s t thì th ng tích đ  l i không th   khu v c tránầ ườ ằ ắ ươ ể ạ ể ở ự
mà s   khu v c đ nh đ u, chi u h ng hình thành th ng tích s  là t  trênẽ ở ự ỉ ầ ề ướ ươ ẽ ừ
xu ng d i (cúi xu ng r i lao ph i thành gi ng) ch  không ph i t  d i lênố ướ ố ồ ả ườ ứ ả ừ ướ
trên nh  trong k t lu n giám đ nh. Và n u anh D lao đ u vào thành gi ng b ngư ế ậ ị ế ầ ườ ằ
s t thì d u v t đ  l i cũng khác so v i do v t tày (đ u g i) gây nên.ắ ấ ế ể ạ ớ ậ ầ ố

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan anh Tr ng Văn H, ng i làm ch ngườ ề ợ ụ ươ ườ ứ
anh Lò Văn H v n gi  nguyên l i khai t i C  quan đi u tra có trong h  s  v  án vàẫ ữ ờ ạ ơ ề ồ ơ ụ
không trình bày thêm n i dung nào khác.ộ

M t s  ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan và ng i làm ch ng m c dùộ ố ườ ề ợ ụ ườ ứ ặ
đ c Tòa án tri u t p h p l  nh ng v n v ng m t. H i đ ng xét x  đã công b  l iượ ệ ậ ợ ệ ư ẫ ắ ặ ộ ồ ử ố ờ
khai c a h  t i phiên tòaủ ọ ạ .
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 Sau ph n xét h i, t i ph n tranh lu n đ i di n Vi n ki m sát nhân dânầ ỏ ạ ầ ậ ạ ệ ệ ể
huy n L gi  nguyên quan đi m nhệ ữ ể  b n Cáo tr ng đã truy t  đ i v i b  cáo vàư ả ạ ố ố ớ ị
đ  ngh  H i đ ng xét x :ề ị ộ ồ ử

- Tuyên b  b  cáo Đ  Văn D ph m t i “C  ý gây th ng tích”.ố ị ỗ ạ ộ ố ươ
- Áp d ng ụ kho n 3 (đi m i kho n 1) Đi u 134 B  lu t hình s  năm 2015ả ể ả ề ộ ậ ự ;

đi m b, p kho n 1 Đi u 46; Đi u 33 B  lu t hình s  năm 1999.ể ả ề ề ộ ậ ự
X  ph t Đ  Văn D t  05 năm 06 tháng tù đ n 06 năm tù. ử ạ ỗ ừ ế
- V  trách nhi m dân s : ề ệ ự Áp d ng Đi u 357; Đi u 584, Đi u 585, Đi u 590ụ ề ề ề ề

B  lu t dân s  năm 2015ộ ậ ự .

Ch p nh n s  th a thu n bu c b  cáo Đ  Văn D ph i b i th ng ti p choấ ậ ự ỏ ậ ộ ị ỗ ả ồ ườ ế
anh Nguy n Văn D s  ti n 10.000.000 đ ng.ễ ố ề ồ

Không ch p nh n yêu c u c a ng i b  h i Nguy n Văn D v  vi c bu cấ ậ ầ ủ ườ ị ạ ễ ề ệ ộ
anh T y Văn Đ b i th ng s  ti n 10.000.000 đ ng.ẩ ồ ườ ố ề ồ

- V  v t ch ng: Áp d ng kho n 1 Đi u 47 B  lu t hình s  năm 2015. T chề ậ ứ ụ ả ề ộ ậ ự ị
thu tiêu h y 01 chi c đi u cày b ng tre màu vàng dài 0,6m.ủ ế ế ằ

- V  án phí: B  cáo Đ  Văn D ph i ch u án phí hình s  s  th m và án phíề ị ỗ ả ị ự ơ ẩ
dân s  s  th m theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ơ ẩ ị ủ ậ

- V  quy n kháng cáo: B  cáo, ng i b  h i, ng i có quy n l i nghĩa về ề ị ườ ị ạ ườ ề ợ ụ
liên quan có quy n kháng cáo b n án theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ả ị ủ ậ

Ph n tranh lu n:   ầ ậ
- B  cáo Đ  Văn D đ  ngh  đ i di n Vi n ki m sát tranh lu n v  v n đị ỗ ề ị ạ ệ ệ ể ậ ề ấ ề

vai trò c a T y Văn Đ trong v  án này. B  cáo đ  ngh  x  lý trách nhi m c aủ ẩ ụ ị ề ị ử ệ ủ
T y Văn Đ, bu c Đ ph i liên đ i b i th ng cho ng i b  h i. V  trách nhi mẩ ộ ả ớ ồ ườ ườ ị ạ ề ệ
hình s  đ  ngh  H i đ ng xét x  cho b  cáo h ng hình ph t nh  nh t. V  tráchự ề ị ộ ồ ử ị ưở ạ ẹ ấ ề
nhi m dân s  nh t trí b i th ng ti p cho ng i b  h i 10.000.000 đ ng.ệ ự ấ ồ ườ ế ườ ị ạ ồ

- Ng i b  h i: Không đ ng ý v i quan đi m c a Vi n ki m sát v  vi cườ ị ạ ồ ớ ể ủ ệ ể ề ệ
x  lý  trách  nhi m c a  T y  Văn  Đ.  Yêu  c u  T y  Văn  Đ  ph i  b i  th ngử ệ ủ ẩ ầ ẩ ả ồ ườ
10.000.000 đ ng.ồ

- Nh ng ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan không tranh lu n gì.ữ ườ ề ợ ụ ậ
- Đ i vi n Vi n ki m sát nhân dân huy n L tranh lu n: Quá trình đi u traạ ệ ệ ể ệ ậ ề

không có căn c  đ  kh i t  T y Văn Đ v  hành vi đ ng ph m trong v  án này.ứ ể ở ố ẩ ề ồ ạ ụ
Do đó không ch p nh n yêu c u c a b  cáo và ng i b  h i v  vi c x  lý tráchấ ậ ầ ủ ị ườ ị ạ ề ệ ử
nhi m hình s  cũng nh  trách nhi m dân s  đ i v i T y Văn Đ. Căn c  vàoệ ự ư ệ ự ố ớ ẩ ứ
th ng tích c a ng i b  h i do b  cáo Đ  Văn D gây ra, căn c  vào biên b nươ ủ ườ ị ạ ị ỗ ứ ả
th c nghi m đi u tra có b  cáo và ng i làm ch ng tham gia, căn c  vào k tự ệ ề ị ườ ứ ứ ế
lu n giám đ nh cũng nh  l i khai c a giám đ nh viên t i phiên tòa có đ  căn cậ ị ư ờ ủ ị ạ ủ ứ
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kh ng đ nh hành vi Đ  Văn D lên g i vào m t anh Nguy n Văn D có th  gây raẳ ị ỗ ố ặ ễ ể
th ng tích trên trán c a anh D nh  k t lu n giám đ nh đã mô t . Ngoài v tươ ủ ư ế ậ ị ả ế
th ng gây t n h i 36% s c kh e cho anh D nh  đã nêu trên không còn ai gây raươ ổ ạ ứ ỏ ư
v t th ng nào khác. Do v y đã đ  căn c  k t lu n b  cáo Đ  Văn D ph i ch uế ươ ậ ủ ứ ế ậ ị ỗ ả ị
trách nhi m v  th ng tích c a anh Nguy n Văn D. T y Văn Đ không gây raệ ề ươ ủ ễ ẩ
th ng tích cho anh D nên không ph i ch u trách nhi m dân s  đ i v i anh D.ươ ả ị ệ ự ố ớ

Căn c  vào các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đã đứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ư c th m traợ ẩ
t i phiên toà; Căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên toà; Trên c  s  xem xét,ạ ứ ế ả ậ ạ ơ ở
đánh giá đ y đ  và toàn di n ch ng c , ý ki n c a Ki m sát viên, c a b  cáo.ầ ủ ệ ứ ứ ế ủ ể ủ ị

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a c  quan ti n hành t  t ng:ề ế ị ố ụ ủ ơ ế ố ụ
Quá trình ti n hành t  t ng: ế ố ụ C  quan c nh sát đi u tra Công an huy n L,ơ ả ề ệ

Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n L, Ki m sát viên trong quá trình đi uề ệ ể ệ ể ề
tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , th  t c quy đ nh c a Bố ự ệ ề ẩ ề ự ủ ụ ị ủ ộ
lu t t  t ng hình s . ậ ố ụ ự

Ngày 14/9/2017 Tòa án nhân dân huy n L m  phiên tòa xét x  v  án, H iệ ở ử ụ ộ
đ ng xét x  nh n th y có căn c  cho r ng v  án có đ ng ph m khác nên đã quy tồ ử ậ ấ ứ ằ ụ ồ ạ ế
đ nh yêu c u đi u tra b  sung đ ng th i tr  h  s  cho Vi n ki m sát nhân dânị ầ ề ổ ồ ờ ả ồ ơ ệ ể
huy n L, yêu c u đi u tra làm rõ có hành vi đ ng ph m giúp s c c a T y Văn Đệ ầ ề ồ ạ ứ ủ ẩ
hay không. T i Công văn s  1110/CV-VKS ngày 31/10/2017 c a Vi n ki m sátạ ố ủ ệ ể
nhân dân huy n L đã tr  l i không có đ  căn c  đ  x  lý trách nhi m hình s  đ iệ ả ờ ủ ứ ể ử ệ ự ố
v i T y Văn Đ. Căn c  quy đ nh t i kho n 2 Đi u 179 B  lu t t  t ng hình sớ ẩ ứ ị ạ ả ề ộ ậ ố ụ ự
năm 2003 và kho n 3 Đi u 280 B  lu t t  t ng hình s  năm 2015 thì "Tr ngả ề ộ ậ ố ụ ự ườ
h p Vi n ki m sát không b  sung đ c nh ng v n đ  mà Tòa án yêu c u và v nợ ệ ể ổ ượ ữ ấ ề ầ ẫ
gi  nguyên quy t đ nh truy t  thì Tòa án ti n hành xét x  v  án", vi c Tòa án ti pữ ế ị ố ế ử ụ ệ ế
t c đ a v  án ra xét x  là đúng quy đ nh c a pháp luụ ư ụ ử ị ủ ật. 

[2] V  hành vi ph m t i: ề ạ ộ
T i phiên toà hôm nay, b  cáo Đ  Văn D khai nh n: ạ ị ỗ ậ Kho ng 20 gi  ngàyả ờ

28/4/2016 t i khu t p th  công nhân c a Công ty g ch Tuylen Clever có tr  s  ạ ậ ể ủ ạ ụ ở ở
thôn C, xã N, huy n L, t nh B, b  cáo đã vô c  có hành vi dùng chân tay đánh gâyệ ỉ ị ớ
th ng tích  cho anh Nguy n Văn D là  công nhân c a Công ty g ch Tuylenươ ễ ủ ạ
Clever. H u qu  anh Nguy n Văn D b  t n th ng là 36% s c kh e. ậ ả ễ ị ổ ươ ứ ỏ

Xét th y l i khai nh n t i c a b  cáo t i phiên tòa hôm nay phù h p v iấ ờ ậ ộ ủ ị ạ ợ ớ
l i khai c a b  cáo t i C  quan đi u tra, phù h p v i l i khai c a ng i b  h i,ờ ủ ị ạ ơ ề ợ ớ ờ ủ ườ ị ạ
ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan, ng i làm ch ng, biên b n xác đ nhườ ề ợ ụ ườ ứ ả ị
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hi n tr ng, k t lu n giám đ nh th ng tích cùng các tài li u, ch ng c  khác đãệ ườ ế ậ ị ươ ệ ứ ứ
đ c thu th p trong h  s  v  án. ượ ậ ồ ơ ụ

T i phiên tòa hôm nay b  cáo Đ  Văn D th a nh n có th c hi n hành viạ ị ỗ ừ ậ ự ệ
gây th ng tích cho anh Nguy n Văn D nh ng do có s  giúp s c c a T y Vănươ ễ ư ự ứ ủ ẩ
Đ, n u Đ không giúp s c b ng hành vi dùng tay n đ u và c m tay anh D thì bế ứ ằ ấ ầ ầ ị
cáo s  không th  th c hi n đ c hành vi gây th ng tích cho anh Nguy n Vănẽ ể ự ệ ượ ươ ễ
D. H i đ ng xét x  xét th y căn c  vào l i khai c a b  cáo, ng i b  h i vàộ ồ ử ấ ứ ờ ủ ị ườ ị ạ
nh ng ng i tham gia t  t ng khác trong v  này đã có đ  căn c  xác đ nh b  cáoữ ườ ố ụ ụ ủ ứ ị ị
là ng i duy nh t lên g i vào khu v c m t, trán c a anh Nguy n Văn D. T yườ ấ ố ự ặ ủ ễ ẩ
Văn Đ ch  là ng i cùng b  cáo lôi anh D ra kh i phòng còn vi c T y Văn Đ cóỉ ườ ị ỏ ệ ẩ

n c  và c m tay anh D cho b  cáo lên g i vào m t anh D hay không thì khôngấ ổ ầ ị ố ặ
ch ng minh đ c, không có ai ch ng ki n vi c đó. Quá trình th c nghi m đi uứ ượ ứ ế ệ ự ệ ề
tra b  cáo đ c tham gia th c nghi m không có ý ki n hay khi u n i gì đ i v iị ượ ự ệ ế ế ạ ố ớ
c  quan ti n hành t  t ng, b  cáo cũng kh ng đ nh nh ng l i khai t i C  quanơ ế ố ụ ị ẳ ị ữ ờ ạ ơ
đi u tra là trung th c, khách quan, không b  ép cung, nh c hình, toàn b  l i khaiề ự ị ụ ộ ờ
t i C  quan đi u tra b  cáo đ u khai ch  có m t mình b  cáo kh ng ch  và lênạ ơ ề ị ề ỉ ộ ị ố ế
g i vào m t anh D. Do v y s  thay đ i l i khai c a b  cáo Đ  Văn D t i phiênố ặ ậ ự ổ ờ ủ ị ỗ ạ
tòa hôm nay là không có căn c  đ  ch p nh n. ứ ể ấ ậ

Cũng t i phiên tòa hôm nay b  cáo Đ  Văn D cho r ng th ng tích trên tránạ ị ỗ ằ ươ
anh D là do anh D lao đ u vào thành gi ng ch  không ph i do hành vi b  cáo lênầ ườ ứ ả ị
g i vào m t anh D gây ra. Xét th y quá trình đi u tra v  án b  cáo không khi uố ặ ấ ề ụ ị ế
n i gì đ i v i c  quan ti n hành t  t ng, c  quan giám đ nh pháp y. B  cáo đ cạ ố ớ ơ ế ố ụ ơ ị ị ượ
tham gia th c nghi m v  án và th c hi n đúng nh ng đ ng tác, t  th  nh  b  cáoự ệ ụ ự ệ ữ ộ ư ế ư ị
đã th c hi n. B n K t lu n giám đ nh pháp y c a Trung tâm pháp y t nh B k tự ệ ả ế ậ ị ủ ỉ ế
lu n th ng tích c a anh Nguy n Văn D là do v t tày và chi u t  d i lên trên,ậ ươ ủ ễ ậ ề ừ ướ
phù h p v i hành vi c a b  cáo dùng đ u g i thúc t  d i lên trên vào m t anh D.ợ ớ ủ ị ầ ố ừ ướ ặ
Do v y không có căn c  cho r ng th ng tích c a anh D là do anh D lao đ u vàoậ ứ ằ ươ ủ ầ
thành gi ng nh  b  cáo suy di n. T i phiên tòa hôm nay chính b  cáo Đ  Văn Dườ ư ị ễ ạ ị ỗ
cùng xác nh n ngoài b  cáo thì không còn ai gây ra th ng tích cho anh D, không aiậ ị ươ
lên g i vào m t anh D. T  nh ng nh n đ nh trên H i đ ng xét x  xét th y có đố ặ ừ ữ ậ ị ộ ồ ử ấ ủ
căn c  xác đ nh ch  m t mình Đ  Văn D là ng i gây ra th ng tích cho anhứ ị ỉ ộ ỗ ườ ươ
Nguy n Văn Dễ . 

Vi c b  cáo cũng nh  c a ng i b  h i yêu c u x  lý trách nhi m hình s ,ệ ị ư ủ ườ ị ạ ầ ử ệ ự
trách nhi m dân s  đ i v i T y Văn Đ: H i đ ng xét x  xét th y quá trình gi iệ ự ố ớ ẩ ộ ồ ử ấ ả
quy t v  án Tòa án đã tr  h  s  cho VKSND huy n L đ  đi u tra b  sung v nế ụ ả ồ ơ ệ ể ề ổ ấ
đ  T y Văn Đ có là đ ng ph m hay không nh ng Vi n ki m sát đã tr  l i khôngề ẩ ồ ạ ư ệ ể ả ờ
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xác đ nh đ c đ ng ph m trong v  án này. Do v y H i đ ng xét x  ch  xem xétị ượ ồ ạ ụ ậ ộ ồ ử ỉ
và k t lu n Đ  Văn D v  hành vi gây th ng tích đ i v i anh Nguy n Văn Dế ậ ỗ ề ươ ố ớ ễ
đ ng th i c n bu c b  cáo ph i ch u trách nhi m dân s  đ i v i anh D, xét nhồ ờ ầ ộ ị ả ị ệ ự ố ớ ư
v y là phù h p quy đ nh c a pháp lu t.ậ ợ ị ủ ậ

T  nh ng phân tích và nh n đ nh trên, th y r ng có đ  c  s  k t lu nừ ữ ậ ị ấ ằ ủ ơ ở ế ậ
hành vi c a ủ Đ  Văn D đã đ  y u t  ỗ ủ ế ố c u thành t i “C  ý gây th ng tích”. T iấ ộ ố ươ ộ
ph m và hình ph t đ c quy đ nh t i kho n 3 (thu c tr ng h p quy đ nh t iạ ạ ượ ị ạ ả ộ ườ ợ ị ạ
đi m i kho n 1) Đi u 104 B  lu t hình s  năm 1999. Cáo tr ng c a Vi n ki mể ả ề ộ ậ ự ạ ủ ệ ể
sát nhân dân huy n L truy t  b  cáo Đ  Văn D v  t i danh và đi u kho n nêuệ ố ị ỗ ề ộ ề ả
trên là có căn c  pháp lu t nên c n ch p nh n đ  xem xét.ứ ậ ầ ấ ậ ể

Xét th y hành vi ph m t i c a b  cáo Đ  Văn D là nguy hi m cho xã h i, đãấ ạ ộ ủ ị ỗ ể ộ
xâm ph m đ n tính m ng, s c kh e c a ng i khác đạ ế ạ ứ ỏ ủ ườ c pháp lu t b o v , gâyượ ậ ả ệ
m t tr t t  tr  an t i đ a ph ng. M c dù không có mâu thu n gì, ch  vì nghĩ r ngấ ậ ự ị ạ ị ươ ặ ẫ ỉ ằ
nh ng công nhân làm vi c trong Công ty g ch tuynel là ng i lái ô tô gây b iữ ệ ạ ườ ụ
đ ng, mà b  cáo Đ  Văn D ườ ị ỗ đã có hành vi dùng chân tay đánh gây th ng tích choươ
anh Nguy n Văn D, làm t n th ng 36% s c kh e c a anh D. Hành vi c a b  cáoễ ổ ươ ứ ỏ ủ ủ ị
th  hi n tính côn đ , hung hãnể ệ ồ , coi th ng tính m ng, s c kh e c a ng i khác,ườ ạ ứ ỏ ủ ườ
coi th ng pháp lu t c a Nhà n c. Do v y c n ph i x  lý nghiêm đ i v i b  cáoườ ậ ủ ướ ậ ầ ả ử ố ớ ị
b ng pháp lu t hình s , bu c b  cáo cách ly kh i đ i s ng xã h i m t th i gianằ ậ ự ộ ị ỏ ờ ố ộ ộ ờ
nh t đ nh m i đ  đi u ki n c i t o, giáo d c b  cáo tr  thành ng i có ích nh  đấ ị ớ ủ ề ệ ả ạ ụ ị ở ườ ư ề
ngh  c a đ i di n Vi n ki m sát là có c  sị ủ ạ ệ ệ ể ơ ở. 

Xét các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s  thì th y: ế ặ ả ẹ ệ ự ấ
- V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s : B  cáo không ph i ch u tìnhề ế ặ ệ ự ị ả ị

ti t tăng n ng trách nhi m hình s  nào.ế ặ ệ ự
    - V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s : Quá trình đi u tra b  cáo thànhề ế ả ẹ ệ ự ề ị

kh n khai nh n toàn b  hành vi ph m t i c a mình, tuy nhiên t i phiên tòa s  th mẩ ậ ộ ạ ộ ủ ạ ơ ẩ
hôm nay b  cáo không nh n t i theo truy t  c a Vi n ki m sát nhân dân huy n Lị ậ ộ ố ủ ệ ể ệ
nh ng nguyên nhân b  cáo không nh n t i là do s  nh n th c v  pháp lu t c a bư ị ậ ộ ự ậ ứ ề ậ ủ ị
cáo h n ch , b  cáo nghĩ r ng đ  th c hi n đ c hành vi gây th ng tích đ i v i anhạ ế ị ằ ể ự ệ ượ ươ ố ớ
Nguy n Văn D ph i có s  giúp s c c a T y Văn Đ đ ng th i b  cáo yêu c u T yễ ả ự ứ ủ ẩ ồ ờ ị ầ ẩ
Văn Đ ph i ch u trách nhi m liên đ i cùng b  cáo trong v  án này. Sau khi đ c H iả ị ệ ớ ị ụ ượ ộ
đ ng xét x  gi i thích thì b  cáo đã th c đ c hành vi gây th ng tích cho anhồ ử ả ị ứ ượ ươ
Nguy n Văn D là vi ph m pháp lu t, b  cáo xin đ c h ng m c án nh  nh t. H iễ ạ ậ ị ượ ưở ứ ẹ ấ ộ
đ ng xét x  xét th y v  c  b n b  cáo Đ  Văn D t i c  quan đi u tra và t i phiên tòaồ ử ấ ề ơ ả ị ỗ ạ ơ ề ạ
có thái đ  khai báo thành kh n và t  ra ăn năn h i c i, m t khác b  cáo đ u thú t iộ ẩ ỏ ố ả ặ ị ầ ạ
C  quan đi u tra, ng i b  h i xin cho b  cáo đ c h ng m c án nh  nh t. Đây làơ ề ườ ị ạ ị ượ ưở ứ ẹ ấ

10



các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  quy đ nh t i đi m s kho n 1 và kho n 2ế ả ẹ ệ ự ị ạ ể ả ả
Đi u 51 B  lu t hình s  năm 2015. Sau khi ph m t i b  cáo đã tác đ ng gia đình b iề ộ ậ ự ạ ộ ị ộ ồ
th ng, kh c ph c h u qu  cho ng i b  h i, do v y b  cáo đ c h ng thêm tìnhườ ắ ụ ậ ả ườ ị ạ ậ ị ượ ưở
ti t gi m nh  trách nhi m hình s  quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 51 B  lu tế ả ẹ ệ ự ị ạ ể ả ề ộ ậ
hình s  năm 2015ự .

[3] V  trách nhi m dân s :ề ệ ự  Ng i b  h i là anh Nguy n Văn D xác nh nườ ị ạ ễ ậ
gia đình b  cáo Đ  Văn D đã b i th ng đ c 30.000.000 đ ng. Nay anh D yêuị ỗ ồ ườ ượ ồ
c u b  cáo Đ  Văn D ph i b i th ng ti p 10.000.000 đ ng và yêu c u T y Vănầ ị ỗ ả ồ ườ ế ồ ầ ẩ
Đ ph i b i th ng cho anh 10.000.000 đ ng. Xét th y t i phiên tòa b  cáo Đả ồ ườ ồ ấ ạ ị ỗ
Văn D nh t trí v i yêu c u trên c a ng i b  h i nên c n ch p nh n cho s  th aấ ớ ầ ủ ườ ị ạ ầ ấ ậ ự ỏ
thu n bu c b  cáo Đ  Văn D ph i b i  th ng ti p cho anh Nguy n Văn Dậ ộ ị ỗ ả ồ ườ ế ễ
10.000.000 đ ng là phù h p quy đ nh c a pháp lu t.ồ ợ ị ủ ậ

Đ i v i yêu c u bu c T y Văn Đ ph i b i th ng c a ng i b  h i: Xétố ớ ầ ộ ẩ ả ồ ườ ủ ườ ị ạ
th y quá trình đi u tra v  án và khi tr  h  s  yêu c u đi u tra b  sung Vi nấ ề ụ ả ồ ơ ầ ề ổ ệ
ki m sát tr  l i không đ  căn c  đ  bu c T y Văn Đ ph i ch u trách nhi m hìnhể ả ờ ủ ứ ể ộ ẩ ả ị ệ
s  và trách nhi m dân s  trong v  vi c này. Do v y n u anh Nguy n Văn D v nự ệ ự ụ ệ ậ ế ễ ẫ
yêu c u T y Văn Đ ph i b i th ng cho anh thì anh có th  kh i ki n ra Tòa ánầ ẩ ả ồ ườ ể ở ệ
đ  gi i quy t b ng m t v  án dân s  khác.ể ả ế ằ ộ ụ ự

Đ i v i Công ty g ch Tuylen Clever N (Do ông Nguy n Văn D là giámố ớ ạ ễ
đ c đ i di n) vàố ạ ệ ch  Lò Th  T: Nh ng ng i này không yêu c u b  cáo ph i b iị ị ữ ườ ầ ị ả ồ
th ng kho n gì nên không đ t ra xem xét, gi i quy t.ườ ả ặ ả ế

[4] V  v t ch ng:ề ậ ứ  01 chi c đi u cày b ng tre màu vàng dài 0,6m là v tế ế ằ ậ
ch ng trong v  án không còn giá tr  s  d ng nên c n t ch thu tiêu h y.ứ ụ ị ử ụ ầ ị ủ

[5] V  án phí:ề  B  cáo Đ  Văn D ph i ch u án phí hình s  s  th m và ánị ỗ ả ị ự ơ ẩ
phí dân s  s  th m theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ơ ẩ ị ủ ậ

[6] V  quy n kháng cáo:ề ề  B  cáo, ng i b  h i, ng i có quy n l i nghĩaị ườ ị ạ ườ ề ợ
v  liên quan đ c quy n kháng cáo b n án theo quy đ nh c a pháp lu t.ụ ượ ề ả ị ủ ậ

Vì các l  trênẽ .

QUY T Đ NH:Ế Ị
Căn c  vào kho n 3 (thu c tr ng h p quy đ nh t i đi m i kho n 1) Đi uứ ả ộ ườ ợ ị ạ ể ả ề

104 B  lu t hình s  năm 1999; đi m c kho n 3 (thu c tr ng h p quy đ nh t iộ ậ ự ể ả ộ ườ ợ ị ạ
đi m i kho n 1) Đi u 134; Đi m b, s kho n 1, kho n 2 Đi u 51; kho n 3 Đi uể ả ề ể ả ả ề ả ề
7; Đi u 38 B  lu t hình s  năm 2015; kho n 2 Đi u 136; Đi u 331 và Đi u 333ề ộ ậ ự ả ề ề ề
B  lu t t  t ng hình s  năm 2015; đi m h, i kho n 2 Đi u 2 Ngh  quy t sộ ậ ố ụ ự ể ả ề ị ế ố
41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 c a Qu c H i; đi m a kho n 1 Đi u 23 Nghủ ố ộ ể ả ề ị
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quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h iế ủ Ủ ườ ụ ố ộ
quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phíị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ
Tòa án:

1. V  t i danh: Tuyên b  b  cáo Đ  Văn D ph m t i ề ộ ố ị ỗ ạ ộ "C  ý gây th ng tíchố ươ ".

2. V  m c hình ph t: X  ph t Đ  Văn D05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù.ề ứ ạ ử ạ ỗ
Th i h n tù tính t  ngày b t t m giam 24/01/2018.ờ ạ ừ ắ ạ

3. V  trách nhi m dân s : ề ệ ự Áp d ng Đi u 357; Đi u 584, Đi u 585, Đi u 590ụ ề ề ề ề
B  lu t dân s  năm 2015; Ngh  quy t s  03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 c aộ ậ ự ị ế ố ủ
H i đ ng th m phán Tòa án nhân dân t i cao ộ ồ ẩ ố h ng d n áp d ng m t s  quy đ nhướ ẫ ụ ộ ố ị
c a B  lu t Dân s  v  b i th ng thi t h i ngoài h p đ ng.ủ ộ ậ ự ề ồ ườ ệ ạ ợ ồ

Bu c b  cáo Đ  Văn D ph i  b i  th ng ti p cho anh Nguy n Văn Dộ ị ỗ ả ồ ườ ế ễ
10.000.000 đ ng (M i tri u đ ng).ồ ườ ệ ồ

3. V  v t ch ng: Áp d ng Đi u 47 B  lu t hình s  năm 2015; Đi u 106 Bề ậ ứ ụ ề ộ ậ ự ề ộ
lu t t  t ng hình s  năm 2015: T ch thu tiêu h y 01 chi c đi u cày b ng tre màu vàngậ ố ụ ự ị ủ ế ế ằ
dài 0,6m. 

4. V  án phí: ề Bu c b  cáo Đ  Văn D ph i ch u 200.000 đ ng án phí hình sộ ị ỗ ả ị ồ ự
s  th mơ ẩ  và 500.000 đ ng án phí dân s  s  th m.ồ ự ơ ẩ

5. V  nghĩa v  ch m thi hành án: K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành ánề ụ ậ ể ừ ơ ầ
c a ng i đ c thi hành án (đ i v i các kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thiủ ườ ượ ố ớ ả ề ả ả ườ ượ
hành án) cho đ n khi thi hành án xong, t t c  các kho n ti n, hàng tháng bênế ấ ả ả ề
ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành ánả ả ị ả ề ủ ố ề ả
theo m c lãi su t hai bên th a thu n nh ng không đ c v t quá 20%/năm;ứ ấ ỏ ậ ư ượ ượ
N u không có th a thu n thì theo m c lãi su t 10%/năm t ng ng v i th iế ỏ ậ ứ ấ ươ ứ ớ ờ
gian ch a thi hành án.ư

Tr ng h p b n án đườ ợ ả c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thi hànhượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì ngự i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóườ ượ ự ườ ả ự
quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các đi u 6, 7, 7a, 7b và Đi u 9ặ ị ưỡ ế ị ạ ề ề
Lu t thi hành án dân s ; Th i hi u thi hành án đậ ự ờ ệ c th c hi n theo quy đ nh t iượ ự ệ ị ạ
Đi u 30 Lu t thi hành án dân s .ề ậ ự

6. V  quy n kháng cáo: ề ề
B  cáo, ng i b  h i, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan có m t bi tị ườ ị ạ ườ ề ợ ụ ặ ế

đ c quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án.ượ ề ả ờ ạ ể ừ
Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan v ng m t đ c quy n kháng cáo b nườ ề ợ ụ ắ ặ ượ ề ả

án trong th i h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c t ng đ t b n án ho c niêm y tờ ạ ể ừ ậ ượ ố ạ ả ặ ế
b n áả n.

12



Án x  công khai s  th m./.ử ơ ẩ

N i nh n:ơ ậ T/M H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
- TAND t nh B;ỉ
- VKSND t nh B;ỉ
- Công an huy n L;ệ
- VKSND huy n L;ệ
- UBND xã N;
- Chi c c THADS huy n L; ụ ệ
- B  ph n THAHS;ộ ậ
- C ng thông tin đi n t  Tòa án;ổ ệ ử
- B  cáo;ị
- L u án văn;ư
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Nguy n Thái S nễ ơ
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